THỜI  KHOÁ BIỂU TRƯ​ỜNG THCS CẨM SƠN NĂM HỌC: 2019-2020 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 06/01/2020)
	Lớp
Thứ
	6 ( KHANH)
	7A(HUỆ)
	7B (HẠNH)
	8(NGA)
	9(HẰNG )
	TRỰC BAN
	TRỰC

 LÃNH ĐẠO
	TRỰC 
THIẾT BỊ
ĐỘI

	2
	CHÀO CỜ

Văn              Thoan   

TD                Khanh

Văn              Thoan   

CN                Khanh
	CHÀO CỜ

TC Văn     Huệ

T. Anh      Huyền

T. Anh      Huyền
Địa            Hường
	CHÀO CỜ

TC Toán   Hạnh

Địa             Hường TD              Khanh

T. Anh        Huyền
	CHÀO CỜ

Văn               Nga

Văn               Nga

Địa                Hường Hóa               Thiệp
	CHÀO CỜ

TD               Khanh

Văn               Hằng

Hóa               Thiệp
TC Văn         Hằng
	THOAN

THIỆP
	CỬU
DƯƠNG


	THIỆP

THOAN



	3
	T. Anh         Yến
T. Anh         Yến
Toán           Thiệp

Toán           Thiệp

Địa              Hường
	Văn          Huệ

Văn          Huệ

Địa         Hường

Sinh        Bản


	Địa             Hường Sinh             Bản

Văn            Huệ

Văn            Huệ
	Sinh               Bản

Địa             Hường 
Lý                Thuân

T. Anh          Yến

T.Anh           Yến
	Toán             Thuân

Lý                Thuân

T. Anh          Yến
Địa              Hường

Sinh              Bản
	BẢN
HUỆ
	CỬU
DƯƠNG
	BẢN


	4
	TCVăn         Thoan   
MT              Tuệ
T. Anh          Yến

TD               Khanh

	MT           Tuệ
TD            Khanh

Toán         Hạnh

CN             Bản 

Toán         Hạnh
	Toán           Hạnh

Toán           Hạnh

MT              Tuệ 
Sử               Nga
CN             Bản 
	Toán              Dương

Toán             Dương
TD                Khanh

T. Anh          Yến

MT               Tuệ
	TD               Khanh

T. Anh          Yến
Văn               Hằng

Văn               Hằng Sử               Nga
	KHANH

HẠNH

	CỬU
DƯƠNG


	THUÂN
THOAN

	5
	Toán           Thiệp

Toán           Thiệp

Â. Nhạc       Dung
Sinh             Bản


	Sinh           Bản

Lý           Thuân
T. Anh      Huyền 
Toán         Hạnh 
Â. Nhạc    Dung 
	T. Anh        Huyền

T. Anh        Huyền
Toán         Hạnh 
Â. Nhạc      Dung
Sinh            Bản
	Â. Nhạc         Dung

Sinh                Bản

TC Toán        Thuân
Hóa                 Thiệp
CN                  Hạnh
	Toán             Thuân

Â. Nhạc       Dung
Sinh              Bản
Toán             Thuân


	THUÂN

BẢN

	CỬU
DƯƠNG


	   THUÂN


	6
	Văn             Thoan   

Văn             Thoan

Lý               Thuân

Sinh             Bản


	Văn            Huệ

Văn            Huệ

TC Toán     Hạnh 

Sử              Nga 

CN             Bản
	Lý              Thuân
Sử               Nga

CN             Bản

Văn            Huệ

Văn            Huệ
	Sử                  Nga

CN                  Hạnh

Toán              Dương

Toán              Dương
TC Văn          Nga
	CN               Bản

Toán            Thuân

Sử                 Nga Lý                 Thuân

TC Toán      Thuân

	THOAN
HUỆ


	CỬU
DƯƠNG


	THIỆP

THOAN

	7
	TC Toán     Thiệp

Sử               Nga

GDCD        Vũ

CN              Khanh

SH              Khanh
	Sử               Nga

Toán          Hạnh 
TD          Khanh
GDCD        Vũ
SH              Huệ
	Toán         Hạnh

TD          Khanh

TC Văn     Huệ

SH          Hạnh
GDCD       Vũ
	TD                Khanh

GDCD           Vũ

Văn               Nga

Văn               Nga

SH                Nga
	GDCD            Vũ

Hóa              Thiệp Văn                Hằng

Văn                Hằng

SH                  Hằng
	NGA
HẰNG

	CỬU
DƯƠNG


	THUÂN



                                                                                                                                                                                            Cẩm Sơn, ngày 03  tháng 01  năm 2020
                                                                                                                                                                                           TM. Nhà trường         
                                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Xuân Dương
